
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
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LỚP CHĂN NUÔI THÚ Y 2019
(9 Tuần Cuối: Từ ngày 18/11/2019 đến 19/01/2020)

Sáng

P.3

Dinh dưỡng & Thức ăn 

gia súc

Cô Tưởng

Vi sinh Thú y

Cô Cẩm Loan

Dinh dưỡng & Thức 

ăn gia súc

Cô Tưởng Dược lý Thú y

Cô Cẩm Nhung

Giống - KT truyền 

giống

Thầy Duyên
Pháp luật thú y

Cô Tưởng

Chiều

P.3

Giống - KT truyền 

giống

Thầy Duyên

Dược lý Thú y

Cô Cẩm Nhung

Vi sinh Thú y

Cô Cẩm Loan

Ghi chú
1. Học tập trung Tuần 10 đến Tuần 16 (07 tuần): Từ ngày 18/11/2019 đến 05/01/2020

2. Ôn thi (1 tuần): Từ ngày 06/01/2020 đến 12/01/2020

3. Thi kết thúc HP (1 tuần): Từ ngày 13/01/2020 đến 19/01/2020



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
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LỚP KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG LT-TP 2019

Kiểm tra vi sinh

Cô Phương Tâm

(9 Tuần Cuối: Từ ngày 18/11/2019 đến 19/01/2020)

Sáng

P.6

Hóa sinh TP

Cô Mai Hân

Vi sinh TP

Cô Thu Thảo

Kiểm tra vi sinh

Cô Phương Tâm

Vệ sinh AT TP

Cô Thu Thảo

Ghi chú
1. Học tập trung Tuần 10 đến Tuần 16 (07 tuần): Từ ngày 18/11/2019 đến 05/01/2020

2. Ôn thi (1 tuần): Từ ngày 06/01/2020 đến 12/01/2020

3. Thi kết thúc HP (1 tuần): Từ ngày 13/01/2020 đến 19/01/2020

Chiều

P.6

Hóa sinh TP

Cô Mai Hân

Vi sinh TP

Cô Thu Thảo
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LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG 2019
(9 Tuần Cuối: Từ ngày 18/11/2019 đến 19/01/2020)

Sáng
Đo lường điện

Thầy Quyến

Xưởng điện K.2

Lý thuyết

 mạch điện

Thầy Khuôn

Xưởng điện K.2

Kỹ thuật Điện tử

Thầy Quang

P.TN Điện tử 

K.1

Chiều

Kỹ thuật Điện tử

Thầy Quang

P.TN Điện tử 

K.1

Điện tử CS

Thầy Trung

Xưởng điện K.2

Điện tử CS

Thầy Trung

Xưởng điện K.2

Ghi chú
1. Học tập trung Tuần 10 đến Tuần 16 (07 tuần): Từ ngày 18/11/2019 đến 05/01/2020

2. Ôn thi (1 tuần): Từ ngày 06/01/2020 đến 12/01/2020

3. Thi kết thúc HP (1 tuần): Từ ngày 13/01/2020 đến 19/01/2020
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vật liệu lạnh 

Thầy Khuôn

Xưởng điện K.2

LỚP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT 2019
(9 Tuần Cuối: Từ ngày 18/11/2019 đến 19/01/2020)

Sáng
Nhiệt kỹ thuật

Cô Phượng

Xưởng điện K.2

KT Điện lạnh CB

Thầy Hiện

Xưởng Điện lạnh

Chiều
KT Điện lạnh CB

Thầy Hiện

Xưởng Điện lạnh

KT Điện lạnh CB

Thầy Hiện

Xưởng Điện lạnh

KT Điện lạnh CB

Thầy Hiện

Xưởng Điện lạnh

Ghi chú
1. Học tập trung Tuần 10 đến Tuần 16 (07 tuần): Từ ngày 18/11/2019 đến 05/01/2020

2. Ôn thi (1 tuần): Từ ngày 06/01/2020 đến 12/01/2020

3. Thi kết thúc HP (1 tuần): Từ ngày 13/01/2020 đến 19/01/2020
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Mạng máy tính

Thầy Quân

Thiết kế Web

Thầy Khâm

LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG 2019
(9 Tuần Cuối: Từ ngày 18/11/2019 đến 19/01/2020)

Sáng

P.5

Cơ sở dữ liệu

Thầy Thơm

Cấu trúc Dữ liệu

Thầy Khánh

Chiều

P.5

Thiết kế Web

Thầy Khâm

Cơ sở dữ liệu

Thầy Thơm

Cấu trúc Dữ liệu

Thầy Khánh

Cơ sở dữ liệu

Thầy Thơm

Ghi chú
1. Học tập trung Tuần 10 đến Tuần 16 (07 tuần): Từ ngày 18/11/2019 đến 05/01/2020

2. Ôn thi (1 tuần): Từ ngày 06/01/2020 đến 12/01/2020

3. Thi kết thúc HP (1 tuần): Từ ngày 13/01/2020 đến 19/01/2020
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LỚP KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH 2019
(9 Tuần Cuối: Từ ngày 18/11/2019 đến 19/01/2020)

Sáng
Kiến trúc

 Máy tính

Kỹ thuật

 đo lường
Kỹ thuật Điện tử

Chiều
Kiến trúc

 Máy tính

Kỹ thuật

 đo lường
Kỹ thuật Điện tử

Ghi chú
1. Học tập trung Tuần 10 đến Tuần 16 (07 tuần): Từ ngày 18/11/2019 đến 05/01/2020

2. Ôn thi (1 tuần): Từ ngày 06/01/2020 đến 12/01/2020

3. Thi kết thúc HP (1 tuần): Từ ngày 13/01/2020 đến 19/01/2020
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Kỹ năng

giao tiếp

Thầy Sang

P.B1 (K.1)

Kết cấu động cơ

 đốt trong

Thầy Minh

Xưởng Cơ khí 

Chiều

P.5

LỚP CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2019
(9 Tuần Cuối: Từ ngày 18/11/2019 đến 19/01/2020)

Sáng

P.5

TT Nguội CB

Thầy Quân

Xưởng Cơ khí K.2

TT Hàn CB

Thầy Quân

Xưởng Cơ khí 

Kết cấu động cơ

 đốt trong

Thầy Minh

Xưởng Cơ khí 

TT Nguội CB

Thầy Quân

Xưởng Cơ khí  K.2

Ghi chú
1. Học tập trung Tuần 10 đến Tuần 16 (07 tuần): Từ ngày 18/11/2019 đến 05/01/2020

2. Ôn thi (1 tuần): Từ ngày 06/01/2020 đến 12/01/2020

3. Thi kết thúc HP (1 tuần): Từ ngày 13/01/2020 đến 19/01/2020

TT Hàn CB

Thầy Quân

Xưởng Cơ khí  K.2


